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Hãy Học Tiếng Anh tại 

UCalgary!
Học tập cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên 
giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ bổ sung. Chương trình của 
chúng tôi hỗ trợ sinh viên từ trình độ sơ cấp nâng cao đến 
nâng cao, với các lớp học hấp dẫn và giàu tính tương tác, giúp 
sinh viên xây dựng kỹ năng và sự tự tin để đạt được mục tiêu.
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Học tập một cách tự tin
	 Học tập cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm  
	 và tận tâm

	 Các lớp học có sĩ số nhỏ (khoảng 16 sinh viên)

	 Xếp lớp đúng trình độ thông qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng

	 Chọn thời lượng khóa học phù hợp với kế hoạch của bạn

	 Nhận kết quả đánh giá và giấy chứng nhận tham gia sau  
	 khi bạn hoàn thành khóa học

Luôn được hỗ trợ và kết nối
	 Học tập trong cơ sở vật chất của trường đại học đẳng  
	 cấp quốc tế

	 Nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên thân thiện chuyên  
	 giúp đỡ sinh viên

	 Tham gia các hoạt động giao lưu và gặp gỡ bạn bè mới

	 Học cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia

	 Lộ trình hướng đến các chương trình cao đẳng và đại học

Tất cả những thứ bạn cần đều có trong 
chương trình
	 Giáo trình và tài liệu học tập

	 Quyền sử dụng thư viện, máy tính và Wi-Fi 

	 Quyền sử dụng các cơ sở chơi thể thao và hoạt động giải trí*

	 Bảo hiểm sức khỏe cho trường hợp khẩn cấp**

	 Vé phương tiện công cộng để đi lại trong thành phố†

*   	Đối với tất cả các khóa học 3 tuần hoặc dài hơn.
** 	 Chỉ dành cho sinh viên quốc tế dưới 65 tuổi.
	†   Dành cho các khóa học từ 12 tuần trở lên.  
		  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 cho Học Kỳ Mùa Xuân. 
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MATH SCIENCES Biological 
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ADMINISTRATION 
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MURRAY 
FRASER HALL

ARTS PARKADE

Rosza 
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REEVE 
THEATRE

Dining Centre

UNIVERSITY THEATRE

OUTDOOR CENTRE Professional 
Faculties

MCMAHON STADIUM

LRT STATION

UNIVERSITY DISTRICT

HUNTER STUDENT 
COMMONS

TAYLOR FAMILY DIGITAL LIBRARY

Khám phá UCalgary
Đại học Calgary là một trong những trường đại học nghiên cứu toàn diện hàng đầu  
của Canada, kết tinh giữa truyền thống tốt đẹp của trường đại học với nét đa dạng  

và năng lượng sôi động của thành phố Calgary. 

Top 5 trường  
đại học nghiên 
cứu hàng đầu  

ở Canada*

Một trong những 
nhà sáng tạo 

khởi nghiệp hàng 
đầu Canada

Thành viên của 
TESL Canada 
và Languages 

Canada

Xếp hạng 200 
trong Bảng xếp 

hạng Đại học  
Thế giới**

Hơn 38,000  
sinh viên

Có cơ sở đẳng  
cấp thế giới rộng 

213 hecta

96% sinh viên có 
việc làm sau tốt 

nghiệp

	    *	Research Infosource Inc., 2025  
	 **	Times Higher Education, World University Rankings 20263

PROGRAMS



Hình ảnh (từ trên xuống dưới, từ trái sang phải):

Ga tàu điện công cộng LRT (Ctrain)  
Từ trường đại học, bạn chỉ mất 12 phút  
để đi đến trung tâm thành phố

Trung tâm Sinh viên MacEwan  
Có nhà hàng, cửa hiệu, phòng khám y  
khoa/nha khoa và cơ sở tập thể dục

Hunter Student Commons  
Không gian dành cho sinh viên  
để ăn uống, thư giãn, học tập  
và làm bài tập nhóm

Olympic Oval  
Cơ sở trượt băng tốc độ  
cao ở đẳng cấp thế giới

Education Block/Tower  
Nơi đặt văn phòng và các  
lớp học của chương trình  
Tiếng Anh

Taylor Family  
Digital Library  
Thư viện lớn, hiện đại với 
không gian học tập, khu  
vực làm việc nhóm và các 
thiết bị công nghệ

Tham 
quan 
trường  
qua mạng
 esl.ucalgary.ca/ucalgary
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Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm
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Du ngoạn  
ngoài trời 

Lễ hội và  
rạp phim

Hòa nhạc và  
nhạc sống

Mua sắm và  
nhà hàng

Hãy đến  
Calgary
Tọa lạc ngay giữa những điểm đến du lịch tuyệt đẹp của vùng Alberta,  
chúng tôi mang lại cho các bạn nhiều cơ hội học tập thú vị cả ở trong và  
ngoài khuôn viên nhà trường, đảm bảo trải nghiệm học tập quốc tế tốt nhất có thể.
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	 Thành phố lớn thứ 4 ở Canada*  
	 (dân số: 1,6 triệu người)

 	Một trong những thành phố  
	 đa dạng thứ 3 ở Canada*

 	 Thành phố trẻ nhất Canada  
	 (Độ tuổi trung bình là 37)*

 	 An toàn, sạch sẽ, thân thiện và  
	 nổi tiếng với sự hiếu khách của  
	 người phương Tây.

 	 Thành phố đón nắng nhiều nhất  
	 ở Canada - trên 333 ngày một năm*  

 	Hệ thống lưu thông đô thị rộng  
	 nhất ở Bắc Mỹ 

 	 Những cơn gió Chinook ấm áp  
	 mang đến nhiệt độ giống như  
	 mùa xuân ngay trong những  
	 tháng mùa Đông

 	 Sân bay quốc tế chỉ cách trung  
	 tâm thành phố 20 phút

 	 Là một trong những hệ thống cầu đi  
	 bộ trong nhà ở khu trung tâm thành  
	 phố dài nhất Bắc Mỹ

 	Nơi tọa lạc của Trung tâm Âm  
	 nhạc Quốc gia Canada và Lễ hội  
	 Calgary Stampede nổi tiếng thế giới

 	 Chỉ cách Vườn Quốc gia Banff và  
	 các khu trượt băng đẳng cấp thế  
	 giới 1 giờ

 	Chỉ cách Drumheller, thủ đô khủng  
	 long của thế giới 1.5 giờ

 	Chỉ cách Jasper, vườn quốc gia  
	 Rocky Mountain lớn nhất Canada  
	 4.5 giờ

Ảnh từ trái trên xuống phải dưới: 
Canada Olympic Park, Calgary  
Calgary Fall Skyline, Sherpas Cinema**  
River surfing at Harvie Passage, Colin Way** 
Chinook Blast, Neil Zeller**  
Chinook Blast, Colin Way*  
Cold Garden Beverage Company, Colin Way**  
Moraine Lake, Banff National Park, Earth Pixel LLC  
Calgary Central Library, Colin Way**  
Hoodoos, Drumheller, Jeff Whyte

	 *	 Calgary Economic Development
**		 Hình ảnh do Tourism Calgary cung cấp   



Từ Osaka đến Calgary 

Akane Fujiwara  

Nắm bắt một cơ hội đầy triển vọng, Akane 
Fujiwara đã đến Calgary vào mùa xuân năm 
2022 từ Osaka, Japan. Nhờ mối quan hệ hợp 
tác giữa trường học của cô tại Nhật Bản và Đại 
học Calgary, Akane đã có cơ hội du học và tham 
gia Chương trình Tiếng Anh (English Language 
Program - ELP) của UCalgary Continuing 
Education. Dù khởi đầu chỉ một bước rẽ tạm thời 
trong quá trình học tập ở Osaka, nhưng thời gian 
này đã nhanh chóng trở thành một bước ngoặt 
lớn trong cuộc đời cô.

Để hoàn thành ba Chương trình Học kỳ và Chứng 
chỉ Giao tiếp Học thuật, Akane đã dành tám 
tháng để xây dựng nền tảng tiếng Anh tổng quát 
và học thuật trong các kỹ năng đọc, viết và nói. 
Sau khi tiến bộ từ Cấp độ 4 lên Cấp độ 7, cô cho 
rằng chương trình này — đặc biệt là nội dung 
tập trung vào đọc và ứng dụng nghiên cứu — đã 
đóng góp rất lớn cho thành công của cô ngày 
hôm nay.

Từ ELP đến thành công trong  
chương trình đại học 
“Chương trình Tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời 
tôi,” Akane chia sẻ. “Tôi thực sự yêu thích văn hóa 
nơi đây, phương pháp giảng dạy và sự thân thiện 
của các giảng viên. Tôi đã hiểu hơn về nền giáo 
dục Canada và tôi yêu thích đến mức tôi quyết 
định đăng ký học tại Đại học Calgary.” Khi nhìn 
lại những giá trị lâu dài mà ELP mang đến cho 
những mục tiêu học tập của mình, Akane cho 
biết: “Những kỹ năng tôi học được về viết và đọc 
các bài báo học thuật vẫn rất hữu ích cho việc học 
đại học của tôi.”

Hiện Akane đang theo học chuyên ngành kinh tế 
thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Faculty 
of Arts) trong một chương trình danh dự có tính 

cạnh tranh cao. Akane thường xuyên hợp tác 
với một nhóm bạn học để giải quyết những 

thử thách phức tạp trong học thuật. 
“Chương trình danh dự của chúng tôi 
chỉ có khoảng 20 sinh viên và các giáo 
sư đặt kỳ vọng rất cao,” cô giải thích. 

“Điều tôi yêu thích nhất trong việc học là những 
người xung quanh. Chúng tôi cùng nhau giải 
quyết những câu hỏi khó mà các giáo sư đưa ra.”

Từ những giảng viên tận tình góp ý riêng cho sinh 
viên trong giờ học đến các giáo sư luôn sẵn sàng 
giải đáp thắc mắc trong giờ trực ở văn phòng, 
Akane cảm nhận môi trường học tập tại UCalgary 
vừa hỗ trợ vừa dễ tiếp cận. “Họ thực sự rất thân 
thiện và tốt bụng,” cô nói. “Họ luôn cố gắng để 
mọi người đều hiểu bài. Việc đặt câu hỏi rất dễ 
dàng vì họ luôn cởi mở.”

Vun đắp những tình bạn lâu dài 
Cảm giác gắn kết này không chỉ dừng lại trong 
lớp học. Thông qua ELP, Akane đã xây dựng 
những mối quan hệ bền chặt với các bạn cô học 
cùng trong nhiều tháng. “Chúng tôi trở nên rất 
thân thiết,” cô chia sẻ. “Ba năm sau, chúng tôi vẫn 
thường xuyên gặp nhau — họ đã giúp đỡ tôi rất 
nhiều.”

Việc học tập thông qua trải nghiệm và hòa mình 
vào văn hóa Canada cũng đóng một vai trò quan 
trọng. Một chuyến đi qua đêm đáng nhớ đến 
Công viên Quốc gia Banff đã giúp các sinh viên 
gắn bó với nhau theo cách mà lớp học thông 
thường khó có thể mang lại. Nhắc lại những trải 
nghiệm mang tính đặc trưng của Canada trong 
chuyến đi, như cùng nhau làm bánh s’mores, 
Akane nói: “Đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời để 
chúng tôi trở nên gần gũi hơn.”

Việc sống cùng các gia đình homestay cũng 
giúp trải nghiệm của cô thêm sâu sắc. Qua nhiều 
lần ở homestay, Akane luôn cảm nhận được sự 
ấm áp, quan tâm và gắn bó. “Họ đối xử với tôi 
như con ruột nhưng vẫn tôn trọng tôi như một 
người trưởng thành,” cô chia sẻ. Đặc biệt, một 
gia đình chủ nhà đã giúp cô vượt qua nỗi nhớ 
nhà bằng cách tạo nên nếp sống hàng ngày đầy 
yêu thương và dành thời gian để cùng nhau trò 
chuyện. “Chủ nhà khiến tôi cảm thấy mình như là 
một thành viên trong gia đình,” Akane nhớ lại.

Hành trình thay đổi cuộc đời nhờ Chương trình Tiếng Anh của UCalgary
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 Tôi rất thích văn 
hóa và phương pháp 
giảng dạy nơi đây. 
Tôi thích đến mức đã 
đăng ký học tại Đại 
học Calgary.”
Akane, đến từ Nhật Bản

Mở ra con đường sự  
nghiệp đầy triển vọng tại Calgary 
Sau khi đạt thành tích xuất sắc trong học tập và vận dụng 
những kỹ năng học được từ ELP, Akane đã giành được vị trí 
thực tập vừa học vừa làm tại AltaLink, một công ty truyền 
tải điện. “Trong chương trình ELP, tôi học được cách viết sơ 
yếu lý lịch (resume), thư xin việc và kỹ năng viết nói chung. 
Điều đó cực kỳ quan trọng khi ứng tuyển vào công ty,” cô giải 
thích.

Dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2028, Akane hiện đã 
có mục tiêu rõ ràng: làm việc toàn thời gian tại công ty này. 
“Đi làm rất khác so với đi học,” cô nói. “Đó thật sự là một trải 
nghiệm tuyệt vời.”

Nhìn lại hành trình của mình, lời khuyên của Akane dành  
cho những sinh viên tương lai rất đơn giản: “Nếu các bạn chỉ 

 
cần có một chút hứng thú thì  
nên đến và trải nghiệm. Tất nhiên, chương trình sẽ giúp  
bạn nâng cao trình độ tiếng Anh, nhưng nó sẽ còn thay  
đổi góc nhìn của các bạn nữa đấy.”

Với những người quyết định đến học, Akane khuyến  
khích: “Các bạn hãy mạnh dạn nói tiếng Anh thật nhiều  
nhé. Trường có rất nhiều câu lạc bộ sinh viên, như câu  
lạc bộ của tôi là Japanese Club, nơi các bạn có thể kết  
bạn với người Canada và luyện tập tiếng Anh.”

Đối với Akane, hành trình đầy chuyển biến này không  
chỉ thay đổi nơi cô học tập mà còn mang đến cho cô  
sự tự lập, những người bạn gắn bó suốt đời và một  
tương lai tươi sáng.



Cánh cổng đến 

cuộc sống đại học
Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường,  
lĩnh hội các kỹ năng tiếng Anh giao tiếp học thuật  
và chuẩn bị để bắt đầu học đại học.

1 2 3 4

Đạt điểm TOEFL iBT 70 (4.0) / Đạt điểm IELTS 6.0

Đạt điểm TOEFL iBT 55 (3.5) / Đạt điểm
 IELTS 5.5

Đạt điểm
 TOEFL iBT 45 (3.0) / Đ

ạt điểm
 IELTS 5.0

Học sinh đạt B+ được 
chuyển đến lớp cao hơn

 
Kiểm Tra Xếp Lớp

 
Bằng Chứng  

Khả Năng  
Tiếng Anh

•	 Đọc & Viết

•	 Nói & Nghe

•	 Ngữ pháp

12/13 tuần 12/13 tuần 12/13 tuần 12/13 tuần

Chương trình Học kỳ Bậc 1 — 5

  

Giao tiếp  
Thông thường

9
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4 5 6

Hoàn thành Chứng chỉ 
Giao tiếp Học Thuật 
(ACC):

•	 Nhập học có điều kiện 
và được nhận vào các 
chương trình cấp bằng 
đại học và sau đại học 
của Đại học Calgary

•	 Được chấp nhận có điều 
kiện vào các chương 
trình được chọn của Bow 
Valley College tại Calgary

Hoàn thành tốt Chương 
trình Học kỳ Bậc 6:

•	 Được nhận vào các 
Chương trình Giáo dục 
Thường xuyên Quốc tế 
của Đại học Calgary

•	 Được chấp nhận có 
điều kiện vào các 
chương trình được 
chọn của Northern 
Alberta Institute of 
Technology (NAIT) tại 
Edmonton và Bow Valley 
College tại Calgary

Tiêu chí nhập học có thể khác 

nhau tùy theo tổ chức và loại 

chương trình, vui lòng liên hệ 

với cơ sở và chương trình bạn có 

hứng thú để biết thông tin nhập 

học chi tiết.

Đạt điểm TOEFL iBT 70 (4.0) / Đạt điểm IELTS 6.0

Đạt điểm TOEFL iBT 55 (3.5) / Đạt điểm
 IELTS 5.5

Đạt điểm
 TOEFL iBT 45 (3.0) / Đ

ạt điểm
 IELTS 5.0

•	 Ngữ pháp học thuật 
và viết luận

•	 Đọc Học thuật  
và từ vựng 

•	 Nói & Nghe  
Học thuật •	 Ghi chép và Nghe phản biện 

•	 Giao tiếp Bằng Lời & Kỹ năng Trình bày 

•	 Tham gia buổi trợ giảng học thuật thành công

•	 Viết Học thuật & Viết Luận 

•	 Viết & Hình thức Nghiên cứu

12/13 tuần 12/13 tuần 12/13 tuần 12/13 tuần

Chương trình Học kỳ Bậc 1 — 5 Bậc 6 Chứng chỉ Giao tiếp  
Học thuật (ACC)

 

 Chuẩn bị về  
Học thuật

 
Chuẩn bị để  
Học Đại học



ESL 100: 12/13 tuần 
Chương trình Học kỳ

2027
	MÙA ĐÔNG
	 4/1 - 25/3

	MÙA XUÂN
	 19/4 - 16/7

	MÙA THU
	 20/9 - 17/12

2028
	MÙA ĐÔNG
	 4/1 - 24/3

	HỌC PHÍ
	 $4,650

	 SỐ GIỜ HỌC
	 275 giờ

Phát triển kỹ năng tiếng Anh từng bước
Bắt đầu từ đúng trình độ của bạn và học tập với sự tự tin. Mỗi học kỳ gồm 11–12 tuần học và bài 
đánh giá, sau đó là các kỳ thi. Phần lớn sinh viên ở trình độ trung cấp có thể đạt đến trình độ 
tiếng Anh nâng cao trong khoảng một năm (3 học kỳ + 1 chương trình tăng cường).

 Bậc 1 – 5: đạt được độ chính xác: tiếng anh toàn diện
Các khóa học chuyên sâu từ trình độ sơ cấp nâng cao đến nâng cao với chương trình học hấp 
dẫn và giàu tính tương tác.

Khoá học
Ngữ pháp
Học ngữ pháp thông qua kỹ 
năng nói, nghe, đọc, viết  
và từ vựng.

Đọc & Viết
Phát triển kỹ năng đọc, viết 
và từ vựng, đồng thời rèn 
luyện tư duy phản biện.

Nói & Nghe
Giao tiếp với ngôn từ chính xác 
và lưu loát trong nhiều tình 
huống sử dụng tiếng Anh.

 Bậc 6: chú trọng học thuật
Ưu tiên hàng đầu của Chương trình Học kỳ của chúng tôi tập trung vào các kỹ năng viết và nói 
cần thiết để thành công trong các lớp học tiếng Anh sau trung học. 

Khoá học
Đọc và Từ vựng  
Học thuật 
Nâng cao kỹ năng đọc và vốn 
từ vựng ở trình độ nâng cao 
thông qua thực hành chuyên 
sâu và tư duy phản biện.

Ngữ pháp và Viết  
Học thuật
Phát triển tư duy phản biện, 
thực hiện các bài viết và sử 
dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp 
ở trình độ học thuật.

Nói và Nghe  
Học thuật
Phát triển kỹ năng nói và nghe 
nâng cao thông qua bài giảng, 
những cuộc thảo luận và thuyết 
trình về kết quả nghiên cứu.

Sinh viên hoàn thành Trình Độ 6, thì đạt được yêu cầu về năng lực tiếng Anh cho:

•	 Chứng chỉ Giao tiếp Học thuật (Academic Communication Certificate - ACC), xem trang 13

•	 Chương trình Chuyên môn Quốc tế của Continuing Education, xem conted.ucalgary.ca/ipp

•	 Các chương trình phù hợp của Viện Công nghệ Bắc Alberta (NAIT) và Cao đẳng Bow Valley

Kiểm tra xếp lớp: Cấp độ của bạn ở mỗi kỹ năng sẽ được xác định riêng

ngày  
1

 Ngữ pháp 

6 bậc

Đọc & Viết 

6 bậc

Nói & Nghe 

6 bậc

ngày  
2-3

Kiểm tra tại lớp: Bạn sẽ được kiểm tra một lần nữa cho  
mỗi kỹ năng để đảm bảo là bạn đang học đúng trình độ

11/12  
tuần

 Hướng dẫn

  

1 
tuần

Kiểm tra

  

Học sinh đạt B+ được chuyển đến lớp cao hơn

Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm
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 Một trong những điều tôi 
thích nhất là có thể chia sẻ 
trải nghiệm với bạn bè từ 
nhiều quốc gia…Trung Quốc, 
Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Mỹ 
Latinh — và chúng tôi vẫn có 
thể giao tiếp bằng tiếng Anh.”
Angela, đến từ Peru

Yêu cầu đầu vào
Không cần chứng minh trình độ Tiếng Anh để tham gia Chương trình Học kỳ; Sinh viên sẽ được kiểm tra 
đầu chương trình để được xếp vào lớp có trình độ phù hợp. 

Xếp lớp nâng cao 
Sinh viên muốn được bảo đảm xếp vào Cấp độ 5 hoặc 6 của Chương trình Học kỳ có thể đăng ký chương 
trình nâng cao. Sinh viên cần đạt một trong các mức điểm tối thiểu sau đây:

Bậc 5
•	 Chương trình Học kỳ ELP của UCalgary, Cấp độ 4, 

điểm B+ trở lên.

•	 Tổng điểm TOEFL iBT là 45 (3.0), điểm viết 15 (3.0)

•	 Điểm IELTS Học thuật tổng thể là 5.0, điểm viết  
5.0, 4.5 cho các kỹ năng còn lại

•	 Tổng điểm CAEL là 40, điểm viết 40

•	 Điểm Kiểm tra Tiếng Anh Duolingo là 85, trong đó 
điểm viết và nói là 75

Bậc 6
•	 Chương trình Học kỳ ELP của UCalgary, Cấp độ 5, 

điểm B+ trở lên.

•	 Tổng điểm TOEFL iBT là 55 (3.5), điểm viết 18 (3.5)

•	 Tổng điểm IELTS Học thuật là 5.5, điểm viết 5.5,  
5.0 cho các kỹ năng còn lại

•	 Tổng điểm CAEL là 50, điểm viết 50

•	 Điểm Kiểm tra Tiếng Anh Duolingo là 95, trong đó 
điểm viết và nói là 85 

Thời khóa biểu mẫu
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

Sáng Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Hoạt động 
Tùy chọn 
 
 
 

Chiều Nói & Nghe Nói & Nghe Nói & Nghe Nói & Nghe

ACC tăng tốc cùng Cấp độ 6
Kết hợp các lớp Ngữ pháp/Viết và Đọc/Từ vựng của Cấp độ 6 trong Chương trình  
Học kỳ vào buổi sáng với các lớp kỹ năng nghe và giao tiếp bằng lời của  
ACC vào buổi chiều. (Xem trang 13).

•	 Điểm IELTS Học thuật tổng thể là 6.0, với điểm tối thiểu 5.5  
ở tất cả các kỹ năng
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Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm

EAP 200: 12/13 tuần 

Chứng chỉ Giao tiếp Học thuật  
(Academic Communication  
Certificate - ACC)
Thành thạo ngôn ngữ học thuật: dự bị đại học
Học các kỹ năng thiết yếu cho môi trường học thuật, nắm vững kiến thức quan trọng để thích nghi 
với văn hóa đại học Canada, đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh và tích lũy tín chỉ chuyển tiếp cho 
chương trình cử nhân tại UCalgary.

Khoá học
EAP 220: Viết Học thuật &  
Viết Luận* | 58 giờ
Tập trung luyện viết các bài nghiên cứu  
và phản biện chuyên sâu với khả năng  
đọc hiểu, phân tích, diễn giải và trích  
dẫn tài liệu chuẩn xác.  

EAP 230: Nghe & Ghi chép  
Phản biện | 52 giờ
Chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường đại  
học nói tiếng Anh với các kỹ năng nghe  
học thuật chuyên sâu. 

EAP 249: Hội thảo Thành công Học tập | 20 giờ
Tạo nền móng cho thành công trong hành trình học Đại học tại Canada khi tham gia các buổi 
hội thảo về đạo đức học thuật, tư duy phản biện, sức khỏe thể chất và tinh thần, phương pháp 
học, chiến lược học tập, quản lý thời gian, thấu hiểu mục tiêu học tập cũng như các quy định 
của trường đại học.  

Yêu cầu đầu vào
Học sinh phải đạt được một trong các yêu cầu tối thiểu sau:

•	 Hoàn thành Trình Độ 6 của Chương trình Học kỳ ESL UCalgary với điểm tổng kết tối thiểu là  
B+ trong mỗi khóa học

•	 Điểm TOEFL iBT tổng là 70 (4.0), tối thiểu là 20 (4.0) điểm ở phần Viết
•	 Điểm IELTS Học thuật tổng điểm là 6.0, điểm viết tối thiểu 6.0, 5.5 cho các kỹ năng còn lại
•	 Điểm CAEL tổng điểm là 60, điểm viết tối thiểu 60
•	 Điểm kiểm tra tiếng Anh Duolingo là 110, điểm kỹ năng sử dụng ngôn ngữ là 100

Lưu ý: Những sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực viết có thể kết hợp các lớp buổi  
sáng của ESL Cấp độ 6 (Ngữ pháp & Viết và Đọc & Từ vựng) với các lớp ACC vào buổi chiều  
(EAP 230 và EAP 235).

Thời khóa biểu mẫu (tuần 1 - 6)
Mỗi học kỳ có một tuần nghỉ (Reading Week) không có lớp.

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Sáng Viết học thuật  
và Viết Luận

Viết học thuật  
và Viết Luận

Viết học thuật  
và Viết Luận

Viết học thuật  
và Viết Luận

Viết học thuật  
và Viết Luận

Chiều Nghe & Ghi  
chép phản biện

Nghe & Ghi  
chép phản biện

Nghe & Ghi  
chép phản biện

Nghe & Ghi  
chép phản biện

Hội thảo Thành 
công Học tập

2027
	MÙA ĐÔNG
	 4/1 - 25/3

	MÙA XUÂN
	 19/4 - 16/7

2028
	MÙA ĐÔNG
	 4/1 - 24/3 

	HỌC PHÍ
	 $4,975

	 SỐ GIỜ HỌC
	 250 giờ

MỘT PHẦN 
ACC**

	MÙA THU  
	 2027

(EAP 230, EAP 235 
 and EAP 249)

	 20/9 - 10/12

	MÙA ĐÔNG  
	 2028

(EAP 220, EAP 225 
 and EAP 249)

	 4/1 - 24/3

	HỌC PHÍ
	 $3,000

	 SỐ GIỜ HỌC
		 Mùa Thu: 134 giờ 
	 Mùa Đông: 146 giờ

	 *	 Chỉ mở vào học kỳ mùa đông và mùa xuân.
**   Sinh viên có thể chỉ học một phần của ACC hoặc kết hợp với các lớp buổi sáng của cấp độ 6 trong chương trình học kỳ. 	
		  Sau đó, sinh viên có thể học EAP 220 và EAP 225 trong học kỳ tiếp theo để hoàn thành ACC.

Lịch học có thể thay đổi tùy theo học kỳ.
Học kỳ mùa xuân kéo dài 13 tuần, bao gồm một tuần nghỉ không có lớp học.

EAP 225: Viết & Hình thức Nghiên cứu* | 58 giờ
Tập trung vào quy trình viết các bài nghiên cứu và 
phản hồi phản biện, đổng thời nắm vững kỹ năng 
đọc và tư duy phản biện. Sinh viên sẽ đạt được các 
kỹ năng nâng cao về hiểu, phân tích, diễn giải và 
trích dẫn trong quá trình viết bài nghiên cứu.

EAP 235: Giao Tiếp Bằng Lời & Kỹ Năng  
Trình Bày | 52 giờ
Rèn luyện kỹ năng bảo vệ ý kiến, trình bày 
các ý tưởng mạch lạc, tham gia thảo luận có 
chiều sâu và đóng góp hiệu quả vào các dự 
án nhóm trong môi trường học thuật.
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   

IELTS 6.0 hoặc 
tương đương

 
Bắt đầu Chương  
trình chính thức

 
Bắt đầu  

Chương trình 
chính thức

Tín chỉ chuyển 
tiếp (2)

Một phần 
ACC

Tín chỉ chuyển tiếp (2 khóa học)*

NHẬP HỌC CÓ ĐIỀU KIỆN  

Chương Trình Theo 
Học Kỳ Bậc 5

Chương Trình Theo 
Học Kỳ Bậc 6

ACC Chương trình Đại  
học Calgary

ĐIỀU KIỆN:  
Hoàn thành Chương  

trình Học kỳ ĐIỀU KIỆN:  
Hoàn thành  

Chứng chỉ ACC

ĐIỀU KIỆN:  
Hoàn thành Chương  

trình Học kỳ

Mốc Thời Gian Mẫu vào Đại học
Sinh viên có thể bắt đầu vào bất kỳ kỳ học nào cho phép hoàn thành 
ACC trước kỳ mùa thu. 

Liên thông đến các Chương 
trình học Lấy bằng UCalgary

Hoàn thành chứng chỉ ACC sẽ giúp sinh viên đáp ứng 
yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào cho các chương 
trình cử nhân và sau đại học* của UCalgary. Sinh viên bắt 
đầu Chương thình Học kỳ cấp độ 5 hoặc 6 có thể được chấp 
thuận có điều kiện vào ACC và các chương trình cử nhân khác 
nếu đáp ứng được các tiêu chí học thuật.

	 *	 Điểm ACC tối thiểu thay đổi tùy theo chương trình sau đại học. Vui lòng liên hệ với chương  
		  trình sau đại học mà bạn đang nộp đơn để biết được yêu cầu cụ thể.
**   Sinh viên đủ điều kiện tham gia ACC tăng tốc (Cấp độ 6 + một phần ACC). Các yêu cầu được nêu 		
		  trên trang 12.
	†	 Open Studies là chương trình không bắt buộc.

Cách nộp đơn vào 
chương trình cấp 
bằng của UCalgary

 	Nộp đơn vào Chương  
	 trình Ngôn ngữ Anh  
	 (ELP)

 	Nhận thư mời

 	Nộp đơn vào chương  
	 trình đại học

 	Nhận thư nhập học  
	 có điều kiện

 	Đăng ký vào ELP

 	Nhận thư nhập học  
	 của ELP

Học kỳ 1

Học kỳ 2

ACC
ACC  

tăng tốc**

Một phần 
ACC + Open 

Studies†

Một phần 
ACC + Open 

Studies†

Chương Trình 
Theo Học Kỳ 

Bậc 6**

ACC

IELTS 5.5 hoặc 
tương đương

IELTS 5.5/6.0 hoặc 
tương đương

IELTS 6.0 hoặc 
tương đương

Toàn thời 
gian

Toàn thời 
gian kết hợp

Toàn thời gian 
giảm giờ

Toàn thời 
gian
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Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm

ESL 101: 4/5 tuần 

Chương trình Chuyên sâu
Xây dựng độ lưu loát: giao tiếp hiệu quả
Nâng cao khả năng nói lưu loát trong môi trường lớp học sôi nổi. Các chương 
trình tăng cường của chúng tôi tập trung vào việc cải thiện toàn diện kỹ năng 
giao tiếp thông qua các giờ học thú vị, hấp dẫn và các hoạt động nhóm. Đưa 
tiếng Anh ra khỏi sách giáo khoa và áp dụng vào cuộc sống thực tế — hành 
trình để bạn giao tiếp hiệu quả bắt đầu từ đây. 

Trình độ: từ sơ cấp nâng cao đến nâng cao bậc cao.

Khoá học
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh Thông thường 
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp, gồm có nghe giảng, hoạt động học 
tập, bài tập, các hoạt động nghe, thảo luận cặp/nhóm, và thảo luận trong lớp.

Phát âm 
Trau dồi các nguyên âm và phụ âm, âm nhấn, từ nhấn, cách viết tắt, nhịp và 
ngữ điệu.

Nhóm thảo luận Văn học 
Đọc để phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, phát triển vốn từ vựng, nói 
lưu loát và các kỹ năng thảo luận.

Thời khóa biểu mẫu
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Sáng Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Chương trình 
hoạt động 
tùy chọn 
chuyến đi ở  
lại đêm

Chiều Phát âm Nhóm văn 
học

Phát âm Nhóm văn 
học

 Ở đây có rất nhiều người 
tốt bụng. Tôi đã cải thiện 
đáng kể kỹ năng tiếng 
Anh của mình.”
Shiki, đến từ Nhật Bản

2027
 MÙA ĐÔNG I
	 11/1 - 5/2* 
	 11/1 - 12/2**

 MÙA ĐÔNG II
	 8/2 - 12/3** 
	 16/2 - 12/3*

	MÙA HÈ I 
	 5-30/7*

	MÙA HÈ II 
	 9/8 - 3/9*

2028
 MÙA ĐÔNG I
	 10/1 - 4/2* 
	 10/1 - 11/2**

 MÙA ĐÔNG II
	 7/2 - 10/3** 
	 14/2 - 10/3*

 HỌC PHÍ
	 $2,025*		
	 $2,125**

	 SỐ GIỜ HỌC  
	 100 giờ*  
	 120 giờ**

	* 	4 tuần 
	**	5 tuần
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Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm

ESL 111: 2 tuần 

Khóa học Ngôn ngữ & Văn hóa
Tập trung vào Canada: dự bị trước học kỳ
Khóa học tập trung ngắn hạn này sẽ trau dồi khả năng nói lưu loát và khả năng 
giao tiếp tiếng Anh ứng dụng. Đây là cách tốt nhất để chuẩn bị cho chương 
trình học kỳ mùa Xuân hoặc mùa Thu, được đặc biệt khuyến khích cho những 
sinh viên chưa quen với phương thức làm việc nhóm và thảo luận trong lớp học 
đòi hỏi sự giao tiếp. 

Trong khóa học này, bạn sẽ:

•	 Chú trọng vào việc trau dồi các kỹ năng nói và nghe.

•	 Học về xã hội, dân số và chính phủ Canada.

•	 Bồi đắp vốn từ vựng và các cách diễn đạt liên quan đến xã hội Canada.

•	 Tìm hiểu về Calgary và Alberta thông qua các hoạt động và chuyến đi thực tế

Thời khóa biểu mẫu
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Sáng Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL

Chiều Lớp ESL Lớp ESL Hoạt động 
chiều

Lớp ESL Hoạt động 
chiều

2027
 MÙA XUÂN
	 5-16/4

 MÙA THU
	 7-17/9

 	HỌC PHÍ
	 $1,075

 	SỐ GIỜ 		
	 HỌC
	 50 giờ

 Các lớp học được tổ chức bài 
bản, giảng viên rất quy củ và tử 
tế. Mỗi sáng đến lớp tôi đều thấy 
háo hức và tràn đầy nhiệt huyết.”
Haghighi, đến từ Iran
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Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm

ESL 102/103/112/113

Các chương trình Hoạt động Tùy chọn

	 *	 Giá ưu đãi kết thúc một tháng trước khi chương trình bắt đầu.
**	Sinh viên trong chương trình Học kỳ Mùa đông có thể tham gia gói  
		  Chuyên sâu Mùa đông I và/hoặc Mùa đông II

Kết bạn mới, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và khám phá  
những điểm đến khó quên.

Chương trình hoạt động ngoại khóa có các buổi giới thiệu thông tin và các chuyến 
tham quan có hướng dẫn tới những điểm du lịch hàng đầu ở miền Tây Canada. Chi 
phí đã bao gồm phương tiện di chuyển, vé vào cửa, chỗ ở, vé cáp treo và phí thuê 
thiết bị, nếu có.

Gói chương trình hoạt động ngoại khóa 
Trọn gói tham quan những điểm đến nổi tiếng nhất, không nên bỏ lỡ. Gói này 
bao gồm các địa điểm nổi bật trong và xung quanh Calgary, thường có một 
chuyến đi qua đêm và một hoặc nhiều chuyến đi trong ngày. Chi phí tiết kiệm 
hơn so với đăng ký từng chuyến đi riêng lẻ và bảo đảm sinh viên được tham gia 
tất cả các hoạt động.

Các chuyến đi và sự kiện riêng lẻ
Bạn chưa chắc chắn có muốn đăng ký cả gói hay không? Bạn có thể đăng ký 
từng chuyến đi hoặc sự kiện riêng lẻ theo mức phí thông thường. Số lượng chỗ 
cho mỗi hoạt động có hạn, vì vậy hãy đăng ký sớm!

	GIÁ TRỌN GÓI:

	

Học kỳ Mùa 		
xuân/Mùa thu   
Giá Ưu đãi*: $950  
Giá Thường: $1,050

Học kỳ Chuyên  
sâu Mùa xuân,  
Hè I và Hè II       
Giá Ưu đãi*: $500  
Giá Thường: $550

Học kỳ Chuyên sâu 
Mùa Đông I và II** 
Giá Ưu đãi*: $650  
Giá Thường: $700
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Chuyến đi ở lại đêm:
Tham quan Banff trong ngày
•	 Thăm Hồ Louise nổi tiếng thế giới
•	 Vé vào Cáp treo Banff 
•	 Dừng chân tại Thị trấn Banff

Trượt tuyết/trượt ván trên núi Rocky 
•	 Các buổi học trượt tuyết (ski) hoặc trượt ván 

tuyết (snowboard)
•	 Phí thuê thiết bị 
•	 Vé cáp treo
•	 Dừng chân buổi tối tại thị trấn Banff

Drumheller
•	 Bảo tàng Cổ sinh vật học Hoàng gia Tyrrell
•	 Hoodoos Trail
•	 Hẻm núi Horsethief

Chuyến đi trong ngày:
Jasper
•	 Hẻm núi Maligne
•	 Thác nước Athabasca, Hồ Peyto Lake và Hồ Bow
•	 Tour Sông băng Athabasca Glacier và Columbia 

Icefield Skywalk

Waterton 
•	 Tour Du thuyền
•	 Hẻm núi Red Rock
•	 Đường mòn Bear’s Hump

Phiêu lưu trên núi Rocky
•	 Chèo thuyền vượt thác
•	 Ngắm thác Takakkaw
•	 Tham quan hồ Emerald

18



Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm

Hòa hình vào cuộc sống với gia đình bản địa Canada, cải thiện tiếng Anh và 
thực hành giao lưu văn hóa. 

Homestay là môi trường vui vẻ và an toàn để trải nghiệm văn hóa, học tiếng Anh 
trong đời sống thực và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Khi đăng ký homestay cùng 
với chương trình học, bạn sẽ có cơ hội sống cùng một gia đình bản xứ và vận dụng 
những gì đã học trên lớp vào thực tế, đồng thời tăng cường hiểu biết về văn hóa và 
khả năng thích nghi.

Homestay có:

•	 Phòng ngủ riêng kèm chăn ga gối 

•	 Có bàn học hay bàn để học

•	 Ba bữa ăn mỗi ngày (ít nhất một bữa do gia đình chủ nhà chuẩn bị),  
7 ngày một tuần

•	 Các dụng cụ giặt ủi quần áo miễn phí

•	 Các khu vực dùng chung (như bếp, phòng khách)

•	 Đưa đón ở sân bay

•	 Học sinh được một nhân viên điều phối homestay và nhóm hành chính giúp đỡ

Homestay bắt đầu vào Thứ Bảy trước ngày khai giảng khóa học và kết thúc vào Thứ 
Bảy sau ngày bế giảng khóa học.

Chúng tôi đảm bảo tất cả học sinh tham gia Homestay đều cảm thấy an toàn và thoải 
mái thông qua việc sàng lọc kỹ lưỡng các gia đình, thường xuyên đánh giá và đến 
thăm trực tiếp nơi sinh hoạt. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quy trình sàng lọc của 
chúng tôi đối với các gia đình, hãy truy cập esl.ucalgary.ca/homestay

ESL 900/901/911

Homestay

 	HỌC PHÍ:

	 Mùa Hè
	 $325/tuần  
	 $50/ngày

	 Các điều  
	 khoản khác 
	 $300/tuần  
	 or $45/ngày
	
	 Phí bổ sung:  
	 Xem trang 21
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Visas
Phần lớn sinh viên quốc tế cần có giấy tờ nhập cảnh để 
vào và học tập tại Canada — bao gồm thị thực tạm trú 
(TRV) hoặc Giấy phép Du lịch Điện tử (eTA) đối với các 
chương trình ngắn hạn — hoặc giấy phép du học đối với 
các chương trình học kéo dài trên sáu tháng. Hãy kiểm 
tra với Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Canada gần nhất 
để biết thêm thông tin xin các giấy tờ nhập cảnh và 
giấy phép du học. canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/study-canada.html 

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang nộp đơn, thời gian 
xử lý có thể mất vài tháng. Chúng tôi khuyến khích các 
ứng viên nộp đơn xin giấy tờ nhập cảnh và giấy phép 
du học càng sớm càng tốt và ít nhất ba tháng trước 
ngày bắt đầu chương trình học của mình.

Thư chứng nhận của tỉnh bang (PAL)
Chính phủ Canada yêu cầu tất cả sinh viên nộp đơn xin 
giấy phép du học phải nộp Thư chấp thuận cấp tỉnh 
(PAL). Chương trình Tiếng Anh sẽ hỗ trợ xin Thư Xác 
nhận của Tỉnh (PAL) cho những sinh viên đăng ký từ hai 
chương trình liên tiếp trở lên mà đủ điều kiện cấp PAL 
(ESL 100 và EAP 200) trong vòng 12 tháng. Các chương 
trình đủ điều kiện cấp PAL có các phần dành riêng cho 
sinh viên yêu cầu PAL.

Yêu cầu đầu vào
•	 18 tuổi trở lên* 

•	 Cấp độ Tiếng Anh cơ bản cao (High beginner) đến 
cấp độ cao (advanced)**

•	 Sẵn lòng tham gia tất cả các hoạt động trong lớp học

Hạn cuối
Thanh toán toàn bộ hạn cuối là 15 ngày sau khi khóa 
học bắt đầ, nếu không nhận được khoản thanh toán 
đầy đủ, học viên sẽ bị rút khỏi khóa học và mất khoản 
tiền đặt cọc.

Hai tuần sau khi khóa học bắt đầu, học sinh nào không 
đi học sẽ bị rút danh sách theo chính sách hoàn trả. 
Hãy báo cho văn phòng biết nếu bạn không thể bắt 
đầu khóa học đúng thời hạn.

Giấy chứng nhận tham gia ELP
Sinh viên tham dự tối thiểu là 90% các lớp sẽ nhận 
được chứng chỉ tham gia vào cuối khóa.

 
 
 
 

Nhập học có  
điều kiện UCalgary 

Chương trình cử nhân
Điều kiện để được nhận vào các chương trình đại 
học sẽ được đáp ứng sau khi một học sinh hoàn 
tất chương trình EAP 220, 225, 230, 235 có điểm tối 
thiểu B+ và EAP 249 với CR hạn cuối là ngày 1 tháng 
8 trong năm mà em nhận được thư mời nhập học 
có điều kiện cho năm đó. Ngành Điều dưỡng và 
Giáo dục không chấp nhận Chứng chỉ Giao tiếp Học 
thuật. Đối với các chương trình có yêu cầu bổ sung, 
việc nhập học có điều kiện chỉ có hiệu lực trong năm 
nộp đơn.

Chương trình thạc sĩ
Điều kiện nhập học cho các chương trình sau đại 
học sẽ được đáp ứng sau khi sinh viên hoàn tất EAP 
220, 225, 230, 235 với điểm tối thiểu là B+ và EAP 249 
với CR trước ngày 1 tháng 8, hoặc theo quy định của 
khoa. Một số chương trình sau đại học yêu cầu điểm 
tối thiểu là A- trong một số khóa học ACC. Xin hãy 
liên lạc trực tiếp với chương trình sau đại học để xác 
nhận các yêu cầu nhập học. future.grad@ucalgary.ca.  

Bảo hiểm y tế khẩn cấp
Bảo hiểm y tế khẩn cấp được cung cấp cho các du học 
sinh dưới 65 tuổi có hiệu lực từ ngày Thứ Bảy trước 
ngày khóa học tiếng Anh bắt đầu và  có giá trị đến Thứ 
Bảy sau ngày khóa học Tiếng Anh kết thúc. Sinh viên 
cũng có thể truy cập GuardMe để được hỗ trợ về sức 
khỏe tinh thần. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập 
sites.guard.me/ucalgaryesl/about. Bảo hiểm sức khỏe cho 
trường hợp khẩn cấp không chi trả cho các bệnh lý có 
sẵn từ trước; sinh viên cần tự mua thêm bảo hiểm từ 
công ty bảo hiểm của mình. Bạn cần thanh toán đầy đủ 
chi phí thì bảo hiểm mới hiệu lực và hợp lệ. Có gói bảo 
hiểm bổ sung giữa các khóa học với giá cao hơn. 

	 *	 Nếu bạn 17 tuổi và đã tốt nghiệp trung học, hãy liên lạc với chúng tôi. 
	**	 Vui lòng xem trang chương trình để biết về các yêu cầu nhập học đối với Chứng Chỉ Giao Tiếp Học Thuật  
		  và xếp lớp vào trình độ 5 và 6 của Chương Trình Học Kỳ.

Thông Tin  
Chương Trình
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html
mailto:future.grad%40ucalgary.ca.%20?subject=Admission%20question
https://sites.guard.me/ucalgaryesl/about


Thông tin trong hướng dẫn này đúng tại thời điểm in. Để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất, vui lòng truy 
cập esl.ucalgary.ca Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, xin vui lòng tham khảo  thông tin tại bản tiếng Anh chính thức.

Thông tin về thanh toán
Tất cả học phí đều tính bằng đô la Canada. Visa, MasterCard, 
hay American Express là các phương thức thanh toán được 
ưa dùng. Cũng có thể thanh toán qua Convera (trước đây là 
Western Union). Thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ 
được chấp nhận nếu đến thanh toán trực tiếp.

Bạn cũng có thể chuyển khoản quốc tế qua ngân hàng 
nhưng mức phí là $60. Hoàn trả bằng hình thức chuyển 
khoản ngân hàng thường phải mất tối thiểu là 3 tháng để 
hoàn trả và mất $60 phí xử lý.

Phí nộp đơn
Phí đăng ký $200 không hoàn lại là bắt buộc để được 
nhận vào Chương Trình Anh Ngữ. Đây là khoản phí chỉ 
phải trả một lần.

Chi phí homestay
Bạn cần nộp phí đăng ký $375 không hoàn lại để xin ở 
homestay. Phí này được tính tùy theo mỗi homestay, và bạn 
cần  trả  mỗi  khi  yêu cầu sắp xếp. 

Có thể nộp một khoản phí lưu trữ $250 cho thời gian sinh 
viên không ở nhà homestay giữa các học kỳ. Không tính phí 
homestay bình thường trong thời gian này.

Tiền đặt cọc:
Yêu cầu nộp một khoản đặt cọc cho mỗi khóa học tại thời 
điểm đăng ký, sau đó sinh viên sẽ nhận được Thư Nhập 
học (LOA). Tất cả các tiền đặt cọc sẽ tính cho khóa học, mà 
không phải là tính thêm. Tiền đặt cọc là không hoàn lại 
được và không chuyển đổi được (Trừ trường hợp đặc biệt). 
Toàn bộ học phí phải được thanh toán 15 ngày trước khi 
khóa học bắt đầu.

•	 ESL 100/EAP 200 (Các lớp học thường): $850

•	 ESL 100/EAP 200 (Các lớp đủ điều kiện PAL): 
50% học phí

•	 ESL 101/111: $200

•	 ESL 112/113: $250 

•	 ESL 102/103: Xem từng khóa học để biết phí đặt cọc cho 
từng hoạt động riêng lẻ

•	 ESL 900/901/911: $300 

Chính sách hoàn tiền và chuyển khoản
Mọi yêu cầu hủy đăng ký và chuyển chương trình đều phải được gửi bằng văn bản qua email. Các khoản tiền sẽ được trả lại theo 
phương thức thanh toán ban đầu. Xin lưu ý là lệ phí đăng ký chương trình và lệ phí sắp xếp homestay không được hoàn trả trong mọi 
trường hợp. Không hoàn lại tiền sẽ được thực hiện đối với các khóa học không yêu cầu phải nộp tiền đặt cọc giữ chỗ.

Hoàn trả học phí và chuyển khóa
Để đủ điều kiện hoàn trả học phí và chuyển tiếp thì tùy thuộc 
vào ngày bắt đầu khóa học và các yêu cầu của PAL. Xem bảng 
dưới đây.

Việc hoàn tiền/chuyển khoản liên quan đến tình trạng nhập 
cảnh yêu cầu một trong các tài liệu hỗ trợ sau từ Bộ Di trú và 
Quốc tịch Chính phủ Canada:

•	 Bản sao thư từ chối visa/ giấy phép học tập

•	 Bản chụp trang web về tình trạng nộp đơn xin visa/ giấy 
phép học tập đang được xét

Phải phải nộp xin nhập cảnh vào Canada ít nhất 3 
tháng trước ngày bắt đầu chương trình của bạn. 

Xin chú ý là chính sách trên chỉ áp dụng cho những 
người nộp đơn vào chương trình, không áp dụng cho 
các thành viên gia đình hay người phụ thuộc.

Hoàn trả và chuyển homestay
Bắt buộc phải thông báo thời gian 14 ngày thì mới có thể rút 
khỏi Chương trình Homestay. Số tiền đặt cọc và phí cho các 
kỳ homestay chưa sử dụng trong tương lai sẽ được hoàn trả/
chuyển tiếp sau khi khấu trừ số tiền nếu thời gian thông báo 
là trước 14 ngày.

Không hoàn trả homestay cho hai đêm hoặc thời gian  
ngắn hơn. 

Số tiền học phí được hoàn lại hoặc chuyển khoản trên mỗi khóa học

CÁC LỚP HỌC THƯỜNG CÁC LỚP ĐỦ ĐIỀU KIỆN PAL

Lý do Cá nhân Tình trạng thị thực/giấy 
phép

Cá nhân Tình trạng thị thực/giấy 
phép

> 15 ngày trước 100% học phí trừ tiền đặt cọc 100% học phí trừ $100  
phí hành chính Hoàn trả 65% học phí Hoàn trả 95% học phí

2 - 14 ngày trước Hoàn lại 50% học phí

< 2 ngày trước Không hoàn trả
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Lập chương trình cho bạn
Chương trình học (mẫu)
5 Tháng: Trọng tâm tại Calgary
Nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn đến cấp độ cao hơn!  Việc kết hợp 
giữa một chương trình tiếng Anh toàn diện 12/13 tuần với một chương trình 
tập trung vào giao tiếp 4/5 tuần sẽ cải thiện cả độ chính xác và trôi chảy khi 
sử dụng ngôn ngữ. Trải nghiệm các mùa đẹp nhất ở Calgary và núi Rocky 
Mountain: trượt băng mùa xuân trên núi Rockies, xem mã hội Calgary 
Stampede hay đi bè whitewater ở Banff vào mùa hè.

ESL 111: Khóa học Ngôn ngữ & Văn hóa Mùa Xuân	 Th 4		  $1,075
ESL 100: Chương trình theo Học kỳ Mùa Xuân	 Th 4 – Th 7	 $4,650
ESL 112: Gói hoạt động tự chọn	 Th 4 – Th 7	 $950
ESL 101: Chương trình Tập trung Mùa Hè	 Th 8		  $2,025
ESL 113: Gói hoạt động tự chọn	 Th 8		  $500

TỔNG HỌC PHÍ			   $9,200
PHÍ NỘP ĐƠN			   $200
PHÍ BỐ TRÍ HOMESTAY			   $375
HOMESTAY (22 TUẦN)			   $6,700

TỔNG CỘNG			   $16,475

7 tháng: Tiếng Anh và văn hóa toàn diện
Bắt đầu hành trình của bạn bằng việc khám phá nền văn hóa Canada, sau 
đó tham gia hai Chương trình Học kỳ được thiết kế để nâng cao kỹ năng 
tiếng Anh của bạn trong mọi lĩnh vực. Học trượt tuyết (ski) hoặc trượt ván 
tuyết (snowboard) tại các khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới và tận hưởng 
kỳ nghỉ đông đáng nhớ cùng gia đình homestay.

ESL 111: Khóa học Ngôn ngữ & Văn hóa Mùa Thu	 Th 9		  $1,075
ESL 100: Chương trình theo Học kỳ Mùa Thu	 Th 9 – Th 12	 $4,650
ESL 112: Gói hoạt động tự chọn	 Th 9 – Th 12	 $950
ESL 100: Chương trình theo Học kỳ Mùa Đông	 Th 1 – Th 3	 $4,650

TỔNG HỌC PHÍ			   $11,325
PHÍ NỘP ĐƠN			   $200
PHÍ BỐ TRÍ HOMESTAY			   $375
HOMESTAY (30 TUẦN)			   $9,000

TỔNG CỘNG			   $20,900

1 Năm: Con đường Đại học
Nâng tầm Tiếng Anh của bạn đáp ứng yêu cầu trình độ ngôn ngữ để ghi 
danh vào các chương trình của Đại học Calgary! Hai học kỳ của Chương trình 
ESL nâng cao và cao cấp, cộng với một học kỳ ACC sẽ trang bị cho bạn đầy 
đủ nhất để chuyển tiếp thành công vào chương trình của Đại học Calgary.   

ESL 100: Chương trình Học kỳ Mùa Thu: bậc 5	 Th 9 – Th 12	 $4,650
ESL 100: Chương trình Học kỳ Mùa Đông: bậc 6	 Th 1 – Th 3	 $4,650
EAP 200: Chứng Chỉ Giao Tiếp Học Thuật Mùa Xuân	 Th 4 – Th 7	 $4,975

TỔNG HỌC PHÍ			   $14,275
PHÍ NỘP ĐƠN			   $200
PHÍ BỐ TRÍ HOMESTAY			   $375
HOMESTAY (44 TUẦN)			   $13,200

TỔNG CỘNG			   $28,050

Hãy bắt đầu


Tìm khóa học  

của bạn 
Xem trang web của chúng 
tôi tại esl.ucalgary.ca hoặc 

liên hệ chúng tôi  
tại esl@ucalgary.ca  
để tìm các khóa học  

thích hợp với bạn.


Đăng ký  

trực tuyến 
Hãy đăng ký trực tuyến, trả 

lệ phí và học phí (đặt cọc 
hoặc trả hết).


Nhận thư  

chấp thuận 
Thư này sẽ được gửi  

qua email.

Thắc Mắc?
Nếu bạn có thắc mắc, 

hãy liên lạc với văn phòng 
Chương trình Tiếng Anh ở 

esl@ucalgary.ca hoặc  
+1-403-220-3301.
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Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm

https://esl.ucalgary.ca/?utm_source=Brochure&utm_medium=print&utm_campaign=ELP
mailto:esl%40ucalgary.ca?subject=Question%20about%20ELP%20programs
mailto:esl%40ucalgary.ca?subject=Question%20about%20ELP%20programs
https://esl.ucalgary.ca/?utm_source=Brochure&utm_medium=print&utm_campaign=ELP


Tất cả mục tiêu đều khởi 
đầu từ nền tảng vững chắc
Trong hơn 45 năm, nhiều sinh viên và chuyên gia 
quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đã ghi danh vào 
Chương trình Tiếng Anh của Đại học Calgary để 
có được các kỹ năng cần thiết để hiện thực hóa 
ước mơ của hình.

esl.ucalgary.ca  
+1-403-220-3301 
esl@ucalgary.ca

Nhấp vào  
đây để tìm  
hiểu thêm
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